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	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	962
	Hồ Trung Kiên
	Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình

	2 
	963
	Võ Thị Hương
	Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình

	3 
	966
	Nguyễn thị Thùy Dương
	Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình

	4 
	970
	Hoàng Trọng Hưng
	Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	5 
	971
	Nguyễn Thanh Tuấn
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	6 
	975
	Đinh Ngọc Linh
	Liên Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	7 
	979
	Lê văn Thanh
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	8 
	981
	Trần Cao Cường
	Xuân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	9 
	983
	Hoàng Thế anh
	Liên Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	10 
	984
	Phạm Văn Lục
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	11 
	987
	Hoàng Thị Thúy Hằng
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	12 
	988
	Dương Thị Hằng
	Phú Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	13 
	989
	Dương Minh Tư
	Phú Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	14 
	990
	Lê Hải Đăng
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	15 
	991
	Đặng Đức Thành
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	16 
	996
	Nguyễn Văn hải
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	17 
	1005
	Võ Thị Trang
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	18 
	1009
	Nguyễn tiến Sỹ
	Đồng Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình

	19 
	1016
	Phan Phương Ngọc
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	20 
	1017
	Ngô Văn T âm
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	21 
	1018
	Diêu Lê Phương Hoa
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	22 
	1019
	Nguyễn Mạnh Quân
	Đức Ninh Đông, Đồng Hới, Quảng Bình

	23 
	1022
	Trần Thị Diệu Thanh
	Nam Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	24 
	1023
	Nguyễn Thị loan
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	25 
	1024
	Nguyễn Văn Dần
	Vạn Ninh, Quảng ninh, Quảng Bình

	26 
	1131
	Hà Quỳnh an
	Đồng Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình

	27 
	1132
	Tăng Văn Đạt
	võ Ninh, Quảng ninh, Quảng Bình

	28 
	1133
	Hoàng Việt Thái
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	29 
	1134
	Nguyễn Quang Tiến
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	30 
	1137
	Nguyễn Thế Anh
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	31 
	1138
	Đỗ Thanh Sơn
	Vĩnh Ninh, Quảng ninh, Quảng Bình

	32 
	1139
	Trần hoài Nam
	Trung Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	33 
	1144
	Lê Thanh Đức
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	34 
	1145
	Hoàng Thanh Nhớ
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	35 
	1146
	Nguyễn văn Nhuận
	Hải Ninh, Quảng ninh, Quảng Bình

	36 
	1148
	Phan Hoàng Phúc
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	37 
	1149
	Nguyễn Văn Ấn
	Hải Ninh, Quảng ninh, Quảng Bình

	38 
	1150
	Hoàng Văn Thiên
	Hải Ninh, Quảng ninh, Quảng Bình

	39 
	1151
	Nguyễn Văn Quảng
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	40 
	1152
	Nguyễn Văn Thuấn
	Hải Ninh, Quảng ninh, Quảng Bình

	41 
	1154
	Hoàng Văn Tuấn
	Hải Ninh, Quảng ninh, Quảng Bình

	42 
	1155
	Trương Văn Long
	Hải Ninh, Quảng ninh, Quảng Bình

	43 
	1156
	Lê Ngọc Bảo Châu
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	44 
	1157
	Trương Văn Hiển
	Hải Ninh, Quảng ninh, Quảng Bình

	45 
	1158
	Nguyễn Văn Tý
	Ngư Thủy Bắc, Lệ Thủy, Quảng Bình

	46 
	1159
	Nguyễn Văn Hùng
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	47 
	1160
	Trần Đình Đức
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	48 
	1161
	Mai Văn hoàng
	Sen Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	49 
	1163
	Phạm Thị Ánh Tuyết
	Đồng Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	50 
	1164
	Đặng Thị Hoài Nhi
	Nam Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	51 
	1165
	Nguyễn Văn Dũng
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	52 
	1166
	Nguyễn Trung Tính
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	53 
	1167
	Trần Chí Thành
	Quảng Thuận, Ba Đồn, Quảng Bình

	54 
	1169
	Dương Xuân Trường
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	55 
	1170
	Ngô Thị Thu Hoài
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	56 
	1171
	Phạm Thị Công
	Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình

	57 
	1173
	Phạm Phong Hiến
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	58 
	1174
	Nguyễn Văn Sỹ
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	59 
	1175
	Bùi Linh
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình

	60 
	1176
	Trần Bá hùng
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	61 
	1177
	Trần Thị Hiền
	Quảng Thạch, Quảng Trạch, Quảng Bình

	62 
	1178
	Nguyễn Thị Bích Thủy
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	63 
	1179
	Mai Hồng Nhung
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	64 
	1180
	Trần Nam Tường
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	65 
	1181
	Nguyễn quang Hùng
	Hàm Ninh, Quảng ninh, Quảng Bình

	66 
	1183
	Bùi Minh Linh
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	67 
	1184
	Trần Đình hải
	Nam Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	68 
	1186
	Hồ Thị Hường
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	69 
	1188
	Hồ Xuân Trường
	Địa Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	70 
	1189
	Bùi Quang Thành
	Nam Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	71 
	1190
	Nguyễn Văn Ba
	Hải Ninh, Quảng ninh, Quảng Bình

	72 
	1191
	Phan Văn Thắng
	Phú Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	73 
	1192
	Nguyễn Nữ Vân Hà
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	74 
	1194
	Hoàng Tiến Trung
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	75 
	1195
	Lê Thanh Trung
	Nam Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình


